
STT Họ và tên
Số chứng chỉ hành 

nghề
Phạm vi hoạt động chuyên môn

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh (Ghi cụ thể thời 

gian làm việc)

Vị trí chuyên môn Ghi chú

1 Lê Anh Quyên 5692/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

07h30 - 16h00

Thứ 2 đến thứ 6

Điều dưỡng viên, khoa Lao-

HIV

Thay đổi số 

CCHN: 

002162/BTH-

CCHN 

2 Trần Thị Thương 5774/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

07h30 - 16h00

Thứ 2 đến thứ 6

Điều dưỡng viên, khoa Bệnh 

phổi

Thay đổi số 

CCHN: 

3954/BTH-

CCHN

3 Đặng Ngô Bích Châu 5683/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

07h30 - 16h00

Thứ 2 đến thứ 6

Điều dưỡng Trưởng khoa, 

khoa CĐHA-TDCN

Thay đổi số 

CCHN: 

002150/BTH-

CCHN

4 Phan Thị Ngọc Hoài 5718/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

07h30 - 16h00

Thứ 2 đến thứ 6

Điều dưỡng viên, khoa Lao-

HIV

Thay đổi số 

CCHN: 

3738/BTH-

CCHN

5 Phạm Thị Oanh 5689/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

07h30 - 16h00

Thứ 2 đến thứ 6

Điều dưỡng viên, khoa 

HSCC

Thay đổi số 

CCHN: 

002193/BTH-

CCHN

6 Phạm Thị Thơm 5691/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

07h30 - 16h00

Thứ 2 đến thứ 6

Phó trưởng phòng, phòng 

ĐD-DD-CTXH-KSNK

Thay đổi số 

CCHN: 

002140/BTH-

CCHN

7 Nguyễn Thị Ngọc Hà 5681/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

07h30 - 16h00

Thứ 2 đến thứ 6

Điều dưỡng viên, phòng ĐD-

DD-CTXH-KSNK

Thay đổi số 

CCHN: 

002158/BTH-

CCHN

8 Đoàn Thị Nga 4995/BTH-CCHN Chuyên khoa Xét nghiệm
07h30 - 16h00

Thứ 2 đến thứ 6

Kỹ thuật viên, khoa Xét 

nghiệm

Thay đổi số 

CCHN: 

4676/BTH-

CCHN

Số:    973   /TB-SYT
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9 Nguyễn Thị Kim The 5757/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

07h30 - 16h00

Thứ 2 đến thứ 6

Điều dưỡng viên, khoa KB-

PHCN-VLTL

Thay đổi số 

CCHN: 

002178/BTH-

CCHN

10 Trần Thị Kim Hương 5756/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

07h30 - 16h00

Thứ 2 đến thứ 6

Điều dưỡng viên, khoa KB-

PHCN-VLTL

Thay đổi số 

CCHN: 

002161/BTH-

CCHN

11 Nguyễn Thị Ngọc Liên 5762/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

07h30 - 16h00

Thứ 2 đến thứ 6

Điều dưỡng viên, khoa Bệnh 

phổi

Thay đổi số 

CCHN: 

002182/BTH-

CCHN

12 Đào Thị Thương 5767/BTH-CCHN Chuyên khoa Xét nghiệm
07h30 - 16h00

Thứ 2 đến thứ 6

Kỹ thuật viên, khoa Xét 

nghiệm

Thay đổi số 

CCHN: 

002167/BTH-

CCHN

13 Nguyễn Thị Thu Mai 5682/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

07h30 - 16h00

Thứ 2 đến thứ 6

Điều dưỡng viên, phòng ĐD-

DD-CTXH-KSNK

Thay đổi số 

CCHN: 

002184/BTH-

CCHN

14 Huỳnh Thị Thu Tiên 4993/BTH-CCHN Chuyên khoa Xét nghiệm
07h30 - 16h00

Thứ 2 đến thứ 6

Kỹ thuật viên, khoa Xét 

nghiệm

Thay đổi số 

CCHN: 

002165/BTH-

CCHN

15 Lê Đình Hoàng 5766/BTH-CCHN Chuyên khoa Xét nghiệm
07h30 - 16h00

Thứ 2 đến thứ 6

Kỹ thuật viên, khoa Xét 

nghiệm

Thay đổi số 

CCHN: 

002166/BTH-

CCHN

16 Dương Thị Cẩm Vân 6348/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

07h30 - 16h00

Thứ 2 đến thứ 6
Điều dưỡng viên, Bệnh phổi

Thay đổi số 

CCHN: 

2762/BTH-

CCHN

1 Nguyễn Tý 4779/BTH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên  ngành  sản phụ khoa

Thứ Hai - Thứ Sáu

Sáng: 7giờ -11giờ 30 phút; 

Chiều: 13 giờ 30 phút -17 giờ

Bác sĩ điều trị - Phòng khám 

đa khoa

2 Phạm Thanh Thành 000129/BTH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nội tổng hợp

Thứ Hai - Thứ Sáu

Sáng: 7giờ -11giờ 30 phút; 

Chiều: 13 giờ 30 phút -17 giờ
PGĐ khám HIV

3 Nguyễn Thị Lai 000732/BTH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nội 

Thứ Hai - Thứ Sáu

Sáng: 7giờ -11giờ 30 phút; 

Chiều: 13 giờ 30 phút -17 giờ

Phó Trưởng Phòng khám đa 

khoa

4 Ngô Minh Hải Đăng 5875/BTH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Thứ Hai - Thứ Sáu

Sáng: 7giờ -11giờ 30 phút; 

Chiều: 13 giờ 30 phút -17 giờ

Bác sĩ điều trị - Phòng khám 

đa khoa

5 Trần Thị Hoa 0003063/BTH-CCHN

Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 12/2011/TT-BYT ngày 

15/3/2011 của Bộ Y tế quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức hộ sinh

Thứ Hai - Thứ Sáu

Sáng: 7giờ -11giờ 30 phút; 

Chiều: 13 giờ 30 phút -17 giờ

Nữ hộ sinh - Phòng khám đa 

khoa

II. TRUNG TÂM KIỀM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH
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6 Trần Thị Ngọc Ân 5032/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ Quy 

định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y

Thứ Hai - Thứ Sáu

Sáng: 7giờ -11giờ 30 phút; 

Chiều: 13 giờ 30 phút -17 giờ

Điều dưỡng viên - Phòng 

khám đa khoa

7 Nguyễn Thị Hồng Thấm 0003060/BTH-CCHN

Thực hiện theo quy định tại Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành chuẩn  nghiệp vụ 

các ngạch viên chức y tế điều dưỡng

Thứ Hai - Thứ Sáu

Sáng: 7giờ -11giờ 30 phút; 

Chiều: 13 giờ 30 phút -17 giờ

Y sĩ - Phòng khám đa khoa

8 Lê Thị Linh 0003061/BTH-CCHN

Thực hiện theo quy định tại Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành chuẩn  nghiệp vụ 

các ngạch viên chức y tế điều dưỡng

Thứ Hai - Thứ Sáu

Sáng: 7giờ -11giờ 30 phút; 

Chiều: 13 giờ 30 phút -17 giờ

Y sĩ - Phòng khám đa khoa

9 Đặng Thị Như Mai 0003062/BTH-CCHN

Thực hiện theo quy định tại Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành chuẩn  nghiệp vụ 

các ngạch viên chức y tế điều dưỡng

Thứ Hai - Thứ Sáu

Sáng: 7giờ -11giờ 30 phút; 

Chiều: 13 giờ 30 phút -17 giờ

Điều dưỡng viên - Phòng 

khám đa khoa

10 Phạm Võ Phúc Thịnh 5010/BTH-CCHN Chuyên khoa xét nghiệm

Thứ Hai - Thứ Sáu

Sáng: 7giờ -11giờ 30 phút; 

Chiều: 13 giờ 30 phút -17 giờ

Kỹ thuật viên - Khoa Xét 

nghiệm - CĐHA-TDCN

11 Nguyễn Quế Hằng 4050/BTH-CCHN Chuyên khoa xét nghiệm

Thứ Hai - Thứ Sáu

Sáng: 7giờ -11giờ 30 phút; 

Chiều: 13 giờ 30 phút -17 giờ

Kỹ thuật viên - Khoa Xét 

nghiệm - CĐHA-TDCN

12 Trần Thị Ngọc Phượng

003256/

BTH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh nội khoa, không làm thủ thuật chuyên khoa

Thứ Hai - Thứ Sáu

Sáng: 7giờ -11giờ 30 phút; 

Chiều: 13 giờ 30 phút -17 giờ
PGĐ

13 Trịnh Thị Mỹ Ngọc
000710/

BTH-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa sản.

Thứ Hai - Thứ Sáu

Sáng: 7giờ -11giờ 30 phút; 

Chiều: 13 giờ 30 phút -17 giờ
Trưởng Phòng khám đa khoa

14 Phan Thị Ngọc Huyền
001209/

BTH-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa phụ sản- Kế hoạch hóa gia đình.

Thứ Hai - Thứ Sáu

Sáng: 7giờ -11giờ 30 phút; 

Chiều: 13 giờ 30 phút -17 giờ

Phó Trưởng Phòng khám đa 

khoa

15 Huỳnh Thị Thu Vân
001422/

BTH-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa phụ sản- Kế hoạch hóa gia đình.

Thứ Hai - Thứ Sáu

Sáng: 7giờ -11giờ 30 phút; 

Chiều: 13 giờ 30 phút -17 giờ

Phó Trưởng khoa Sức khỏe 

sinh sản

1 Nguyễn Thanh Hải

000682/BTH- 

CCHN

1537/QĐ-SYT

 Khám bệnh, chữabệnh chuyên khoa Mắt;

Khám, phẫu thuật thẩm mỹ;

Chẩn đoán hình ảnh Mắt;

Thăm dò chức năng Mắt;

Từ thứ 2 đến chủ nhật ( kể cả ngày 

lễ, tết)

Từ 8h đến 15h

BSCKII Chuyên khoa mắt

Giám đốc bệnh viện

2 Nguyễn Thị Kim Dung
000712/BTH-

CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Mắt, tiểu phẩu

Từ thứ 2 đến thứ 7

Sáng từ 7h30 đến 11h30

Chiều từ 13h30 đến 18h

Sáng chủ nhật từ 7h30 đến 11h30

(kể cả ngày lễ, tết)

Bác sĩ chuyên khoa mắt. Phó 

giám đốc Bệnh viện,

 trưởng khoa khám bệnh

3 Nguyễn Thế Vinh
000688/BTH-

CCHN
Khám bệnh,chữa bệnh chuyên khoa Mắt.

Từ thứ 2 đến thứ 7

Sáng từ 7h30 đến 11h30

Chiều từ 13h30 đến 18h

Sáng chủ nhật từ 7h30 đến 11h30

( kể cả ngày lễ, tết)

BSCKI chuyên

 khoa Mắt, Trưởng khoa mắt 

tổng hợp

III. BỆNH VIỆN MẮT KTC THANH HẢI
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4 Phạm Thúy Lam Kiều
002303/BTH-

CCHN
Khám bệnh,chữa bệnh chuyên khoa Mắt.

Bán thời gian

Sáng chủ nhật (kể cả ngày lễ, tết) 

từ 7h30 đến 11h30

BSCKI chuyên

 khoa Mắt

5 Vũ Thị Phương
000867/BTH- 

CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa nội tổng hợp; Nhi

Từ thứ 2 đến thứ 7

Sáng từ 7h30 đến 11h30

Chiều từ 13h30 đến 18h

Sáng chủ nhật từ 7h30 đến 11h30

(kể cả ngày lễ, tết)

BSCKI khoa nội

6 Lê Văn Thuận
4789/BTH-

CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa nội

Từ thứ 2 đến thứ 7

Sáng từ 7h30 đến 11h30

Chiều từ 13h30 đến 18h

Sáng chủ nhật từ 7h30 đến 11h30

(kể cả ngày lễ, tết)

BSCKI khoa nội

7 Lê Thị Lan Hương 001339/KH-CCHN Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về xét nghiệm

Từ thứ 2 đến thứ 7

Sáng từ 7h30 đến 11h30

Chiều từ 13h30 đến 18h

Sáng chủ nhật từ 7h30 đến 11h30

(kể cả ngày lễ, tết)

Trưởng khoa 

xét nghiệm

8 Nguyễn Thị Lý
001887/BTH-

CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa gây mê hồi sức

Làm thêm ngoài giờ

Thứ 2,4,6

Trưa từ 11h30 đến 13h30

Sáng chủ nhật từ 7h30 đến 11h30

( kể cả ngày lễ, tết)

Bác sĩ gây mê

 hồi sức

9 Trương Văn Hòa 001882/BTH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa gây mê hồi sức

Làm thêm ngoài giờ

Thứ 3,5,7

Trưa từ 11h30 đến 13h30

( kể cả ngày lễ, tết)

Bác sĩ gây mê

 hồi sức

10 Nguyễn Thị Thanh Thủy
0002951/BTH- 

CCHN

Thực hiện theo quy định tại quyết định 41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc banh hành tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên chức y tế, điều dưỡng.

Từ thứ 2 đến thứ 7

Sáng từ 7h30 đến 11h30

Chiều từ 13h30 đến 18h

Sáng chủ nhật từ 7h30 đến 11h30

(kể cả ngày lễ, tết)

Điều dưỡng

11 Trương Ngọc Thân
3610/BTH-

 CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ nội vụ Quy 

định mã số , tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y./.

Từ thứ 2 đến thứ 7

Sáng từ 7h30 đến 11h30

Chiều từ 13h30 đến 18h

Sáng chủ nhật từ 7h30 đến 11h30

(kể cả ngày lễ, tết)

Điều dưỡng

12 Lê Thị Thu Thảo
4452/BTH-

 CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ nội vụ Quy 

định mã số , tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y./.

Từ thứ 2 đến chủ nhật ( kể cả ngày 

lễ, tết)

Từ 8h đến 15h
Điều dưỡng
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13 Tô Linh Na 002372/BTH-CCHN

Thực hiện theo quy định tại quyết định 41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc banh hành tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên chức y tế, điều dưỡng.

Từ thứ 2 đến thứ 7

Sáng từ 7h30 đến 11h30

Chiều từ 13h30 đến 18h

Sáng chủ nhật từ 7h30 đến 11h30

(kể cả ngày lễ, tết)

Điều dưỡng

14 Mai Lưu Hạ Hà 5046/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ nội vụ Quy 

định mã số , tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y./.

Từ thứ 2 đến thứ 7

Sáng từ 7h30 đến 11h30

Chiều từ 13h30 đến 18h

Sáng chủ nhật từ 7h30 đến 11h30

(kể cả ngày lễ, tết)

Điều dưỡng

15 Tô Thị Xuân Trang 4687/BTH- CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ nội vụ Quy 

định mã số , tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y./.

Từ thứ 2 đến chủ nhật ( kể cả ngày 

lễ, tết)

Từ 8h đến 15h
Điều dưỡng

16 Nguyễn Thị Thanh Trúc 4689/BTH- CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ nội vụ Quy 

định mã số , tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y./.

Từ thứ 2 đến thứ 7

Sáng từ 7h30 đến 11h30

Chiều từ 13h30 đến 18h

Sáng chủ nhật từ 7h30 đến 11h30

(kể cả ngày lễ, tết)

Điều dưỡng

17 Nguyễn Thị Huỳnh Thư
4692/BTH- 

CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ nội vụ Quy 

định mã số , tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y./.

Từ thứ 2 đến thứ 7

Sáng từ 7h30 đến 11h30

Chiều từ 13h30 đến 18h

Sáng chủ nhật từ 7h30 đến 11h30

(kể cả ngày lễ, tết)

Điều dưỡng

18 Nguyễn Thị Băng Tuyết
007111/BĐ-

CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ nội vụ Quy 

định mã số , tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y./.

Từ thứ 2 đến thứ 7

Sáng từ 7h30 đến 11h30

Chiều từ 13h30 đến 18h

Sáng chủ nhật từ 7h30 đến 11h30

(kể cả ngày lễ, tết)

Điều dưỡng

19 Bùi Thị Trang
4737/BTH- 

CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ nội vụ Quy 

định mã số , tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y./.

Từ thứ 2 đến thứ 7

Sáng từ 7h30 đến 11h30

Chiều từ 13h30 đến 18h

Sáng chủ nhật từ 7h30 đến 11h30

(kể cả ngày lễ, tết)

Điều dưỡng

20 Nguyễn Thị Thanh Tâm
6376/BTH-

CCHN
Chuyên khoa xét nghiệm

Từ thứ 2 đến thứ 7

Sáng từ 7h30 đến 11h30

Chiều từ 13h30 đến 18h

Sáng chủ nhật từ 7h30 đến 11h30

(kể cả ngày lễ, tết)

Kỹ thuật viên

xét nghiệm

1
Vũ Trường Dương 5201/BTH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh bằng YHCT

7h - 11h30; 13h30 - 17h00

Thứ 2 - Thứ 6
Bác sỹ điều trị Khoa PHCN

2
Bùi Thị Thanh Hoa 5238/BTH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh bằng YHCT

7h - 11h30; 13h30 - 17h00

Thứ 2 - Thứ 6
Bác sỹ điều trị Khoa Lão

IV. BỆNH VIỆN Y HỌC CỔ TRUYỀN VÀ PHỤC HỒI CHỨC NĂNG TỈNH
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3
Phó Anh Phương 5900/BTH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh bằng YHCT

7h - 11h30; 13h30 - 17h00

Thứ 2 - Thứ 6
Bác sỹ điều trị Khoa khám

4
Mạc Tường Nguyên 5240/BTH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh bằng YHCT

7h - 11h30; 13h30 - 17h00

Thứ 2 - Thứ 6

Bác sỹ điều trị Khoa HSTC-

Ngoại

5
Huỳnh Minh Quyền 5592/BTH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh bằng YHCT

7h - 11h30; 13h30 - 17h00

Thứ 2 - Thứ 6
Bác sỹ điều trị Khoa PHCN

6
Nguyễn Hà Nhi 5636/BTH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh bằng YHCT

7h - 11h30; 13h30 - 17h00

Thứ 2 - Thứ 6
Bác sỹ điều trị Khoa Lão

7

Đoàn Thị Thu Hương 5133/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 7/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

7h - 11h30; 13h30 - 17h00

Thứ 2 - Thứ 6

Điều dưỡng trưởng Khoa 

Nội

8

Nguyễn Thị Chánh 6244/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 7/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

7h - 11h30; 13h30 - 17h00

Thứ 2 - Thứ 6

Điều dưỡng viên Khoa 

HSTC-Ngoại

9

Huỳnh Thảo Nguyên 5828/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 7/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

7h - 11h30; 13h30 - 17h00

Thứ 2 - Thứ 6

Điều dưỡng viên Khoa 

PHCN

10

Huỳnh Thảo Ngân 5809/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 7/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

7h - 11h30; 13h30 - 17h00

Thứ 2 - Thứ 6
Điều dưỡng viên Khoa Lão

11

Trương Thị Ngọc Hòa 5819/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 7/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

7h - 11h30; 13h30 - 17h00

Thứ 2 - Thứ 6
Điều dưỡng viên Khoa Lão

12

Phạm Thị Ngọc Trang 003465/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 7/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

7h - 11h30; 13h30 - 17h00

Thứ 2 - Thứ 6
Điều dưỡng viên Khoa Lão

13

Hồ Thị Kim Xuân 6248/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 7/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

7h - 11h30; 13h30 - 17h00

Thứ 2 - Thứ 6
Điều dưỡng viên Khoa Nội

14

Nguyễn Thị Bích Vân 5818/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 7/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

7h - 11h30; 13h30 - 17h00

Thứ 2 - Thứ 6
Điều dưỡng viên Khoa Lão

15

Đào Nguyễn Bích Hằng 6169/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 7/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

7h - 11h30; 13h30 - 17h00

Thứ 2 - Thứ 6
Điều dưỡng viên Khoa Nội

16

Nguyễn Thị Thanh Dung 6181/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 7/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

7h - 11h30; 13h30 - 17h00

Thứ 2 - Thứ 6
Điều dưỡng viên Khoa Nội

17

Lê Thị Phương 5511/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 7/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

7h - 11h30; 13h30 - 17h00

Thứ 2 - Thứ 6
Điều dưỡng viên Khoa Nội

18

Nguyễn Văn Thọ 5212/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 7/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

7h - 11h30; 13h30 - 17h00

Thứ 2 - Thứ 6
Điều dưỡng viên Khoa Nội
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19

Nguyễn Thị Mỹ Linh 5058/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 7/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

7h - 11h30; 13h30 - 17h00

Thứ 2 - Thứ 6

Điều dưỡng viên Khoa 

Khám

20

Trần Thị Liên 5707/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 7/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

7h - 11h30; 13h30 - 17h00

Thứ 2 - Thứ 6

Điều dưỡng viên Khoa 

Khám

21

Nguyễn Thị Tâm 5382/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 7/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

7h - 11h30; 13h30 - 17h00

Thứ 2 - Thứ 6

Điều dưỡng viên Khoa 

PHCN

22

Trần Thị Minh Phương 5328/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 7/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

7h - 11h30; 13h30 - 17h00

Thứ 2 - Thứ 6

Điều dưỡng viên Khoa 

TDCN-CĐHA

23

Lê Thị Hồng Trang 5048/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 7/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

7h - 11h30; 13h30 - 17h00

Thứ 2 - Thứ 6

Điều dưỡng viên Khoa 

TDCN-CĐHA

24
Nguyễn Thị Thu Hằng 002089/BTH-CCHN Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản

7h - 11h30; 13h30 - 17h00

Thứ 2 - Thứ 6

Điều dưỡng viên Khoa 

PHCN

25
Lê Thị Hồng Nhung 001208/BTH-CCHN Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản

7h - 11h30; 13h30 - 17h00

Thứ 2 - Thứ 6
Điều dưỡng viên Khoa Nội

26
Nguyễn Thị Thu Hiền 000234/BTH-CCHN Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản

7h - 11h30; 13h30 - 17h00

Thứ 2 - Thứ 6

Điều dưỡng viên Khoa 

HSTC-Ngoại

27
Phạm Trần Quỳnh Như 003019/BTH-CCHN Chăm sóc người bệnh theo chuyên khoa gây mê hồi sức

7h - 11h30; 13h30 - 17h00

Thứ 2 - Thứ 6

Điều dưỡng viên Khoa 

PHCN

28

Tạ Thùy Trang 4285/BTH-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh thông thường theo quy 

định tại TTLT số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế, 

Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghệp bác sỹ, bác 

sỹ y học dự phòng, y sỹ

7h - 11h30; 13h30 - 17h00

Thứ 2 - Thứ 6
Y sỹ Khoa TDCN-CĐHA

29

Thái Lê Minh Huy 5880/BTH-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh thông thường theo quy 

định tại TTLT số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế, 

Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghệp bác sỹ, bác 

sỹ y học dự phòng, y sỹ

7h - 11h30; 13h30 - 17h00

Thứ 2 - Thứ 6
Y sỹ Khoa HSTC-Ngoại

30

Nguyễn Thị Thanh Tuyền 5955/BTH-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh thông thường theo quy 

định tại TTLT số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế, 

Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghệp bác sỹ, bác 

sỹ y học dự phòng, y sỹ

7h - 11h30; 13h30 - 17h00

Thứ 2 - Thứ 6
Y sỹ Khoa Lão

31

Đặng Thị Huyền Trang 002080/BTH-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh thông thường theo quy 

định tại TTLT số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế, 

Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghệp bác sỹ, bác 

sỹ y học dự phòng, y sỹ

7h - 11h30; 13h30 - 17h00

Thứ 2 - Thứ 6
Y sỹ Khoa Lão

32

Huỳnh Thị Trúc Linh 5506/BTH-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh thông thường theo quy 

định tại TTLT số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế, 

Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghệp bác sỹ, bác 

sỹ y học dự phòng, y sỹ

7h - 11h30; 13h30 - 17h00

Thứ 2 - Thứ 6
Y sỹ Khoa Nội

33
Phạm Anh Thắng 4841/BTH-CCHN Chuyên khoa Xét nghiệm

7h - 11h30; 13h30 - 17h00

Thứ 2 - Thứ 6
Kỹ thuật viên Khoa XN

34
Trần Thị Kim Thanh 5316/BTH-CCHN Chuyên khoa Xét nghiệm

7h - 11h30; 13h30 - 17h00

Thứ 2 - Thứ 6
Kỹ thuật viên Khoa XN
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35
Đào Duyên Hồng Yến 5851/BTH-CCHN Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về Phục hồi chức năng

7h - 11h30; 13h30 - 17h00

Thứ 2 - Thứ 6
Kỹ thuật viên Khoa PHCN

36
Huỳnh Đình Khoa 002553/BTH-CCHN Thực hiện kỹ thuật chuyên môn về hình ảnh y học

7h - 11h30; 13h30 - 17h00

Thứ 2 - Thứ 6

Kỹ thuật viên Khoa TDCN-

CĐHA

37
Nguyễn Khôi 000882/BTH-CCHN Thực hiện kỹ thuật chuyên môn về xét nghiệm

7h - 11h30; 13h30 - 17h00

Thứ 2 - Thứ 6
Kỹ thuật viên Khoa XN

38
Nguyễn Thị Hiền 000394/BTH-CCHN Thực hiện kỹ thuật chuyên môn về xét nghiệm

7h - 11h30; 13h30 - 17h00

Thứ 2 - Thứ 6
Trưởng khoa Khoa XN

39
Hoàng Thị Hoàn 001071/BTH-CCHN

Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản và kỹ thuật điều dưỡng chuyên 

khoa

7h - 11h30; 13h30 - 17h00

Thứ 2 - Thứ 6

Điều dưỡng trưởng Khoa 

Khám

40

Đặng Bình Giang 4673/BTH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Răng Hàm Mặt

Sáng 7h - 11h30ph

Chiều 13h30ph - 17h

Thứ 2 - Thứ 6

Bác sỹ điều trị

Khoa Khám

41

Võ Thị Xuân Quyên 4481/BTH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh bằng YHCT

Sáng 7h - 11h30ph

Chiều 13h30ph - 17h

Thứ 2 - Thứ 6

Y sỹ

Khoa PHCN

42

Ngô Đình Phúc 000872/BTH-CCHN Chuyên khoa Chẩn đoán hình ảnh

Sáng 7h - 11h30ph

Chiều 13h30ph - 17h

Thứ 2 - Thứ 6

Bác sỹ trưởng khoa

Khoa CĐHA-TDCN

43

Trần Thị Thanh Ngân 5474/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 7/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Sáng 7h - 11h30ph

Chiều 13h30ph - 17h

Thứ 2 - Thứ 6

Điều dưỡng viên

Khoa Khám

44

Nguyễn Thị Hà Duyên 6400/BTH-CCHN Kỹ thuật viên phục hồi chức năng

Sáng 7h - 11h30ph

Chiều 13h30ph - 17h

Thứ 2 - Thứ 6

Kỹ thuật viên

Khoa PHCN

45

Vũ Tuấn Anh 6402/BTH-CCHN Kỹ thuật viên phục hồi chức năng

Sáng 7h - 11h30ph

Chiều 13h30ph - 17h

Thứ 2 - Thứ 6

Kỹ thuật viên

Khoa PHCN

46

Nguyễn Thị Hồng Nhân 5808/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 7/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Sáng 7h - 11h30ph

Chiều 13h30ph - 17h

Thứ 2 - Thứ 6

Điều dưỡng viên

Khoa Lão

47

Lê Hoàng Tùng 4282/BTH-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Răng Hàm Mặt

Bác sỹ điều trị

Khoa Khám

Nghỉ việc 

từ ngày 

01/02/2023

             Đặng Thức Anh Vũ

Nơi nhận:

Trang thông tin điện tử Sở Y tế;

Các thành viên Hội đồng tư vấn;

Bảo hiểm xã hội tỉnh (biết);

Lưu: VT, NV.

          KT. GIÁM ĐỐC

           PHÓ GIÁM ĐỐC
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